Full name: __________________________________

Class: 9 ___

Week 8 – 2021
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8
REVISION
UNIT 1& 2 
Vocabulary 
- pen pal (n) bạn tâm thư (liên lạc trên thư từ)

- correspond (v)  trao đổi thư từ,

- Malaysian (adj) thuộc Ma-lai-xia

- at least (idom) ít nhất

- impressed by (adj)  ấn tượng bởi

- friendliness (n) sự thân thiện, sự hiếu khách, 

- the Temple of Literarure (n) Văn Miếu

- mosque (n) nhà thờ đạo Hồi

- primary (adj) hàng đầu, quan trọng nhât

- primary school (n) trường tiểu học

- atmosphere (n) không khí

- peace (n) sự yên bình, hoà bình, yên tĩnh

- pray (n) cầu nguyện, 

- abroad (n) ra nước ngoài

- depend on (v) -> dependence (n) phụ thuộc

 (vào ai, vào cái gì), sự phụ thuộc, sự tin cậy 

- anyway (adv) dẫu sao, dù sao

- keep in touch (idom) giữ liên lạc

- mausoleum (n) lăng tẩm, lăng m, lăng

- beauty (n)  sắc đẹp, vẻ đẹp

- capital (n) thủ đô

- area (n) diện tích

- climate (n) khí hậu

- unit of currency (n) đơn vị tiền tệ

- official religion (n) tôn giáo chính

- national language (n) ngôn ngữ chính

- compulsory second language (n) ngôn ngữ thứ hai

- Islam (n) đạo Hồi

- Buddhism (n) đạo phật

- Hinduism (n) đạo Hindu

- Tamil (n) người Ta-min, tiếng Ta-min

(khu vực Nam Ấn Độ và Sri Lanca)

- primary language = official language

- place of worship (n) nơi thờ cúng

- divide (v) phân chia 

- workship (n) sự thờ cúng

- separate (v) tách ra, làm tách biệt
- sailor (n) thuỷ thủ

- cotton (n) bông sợi

- wear out (v) sờn rách

- completely (adv) hoàn toàn

-college (n) trường trung cấp

- style (n) kiểu mẫu, kiểu dáng

- match s.th hợp với cái gì

- embroider (v) thêu

- label (n) nhãn, nhãn hiệu

- sale (n) doanh số

- go up (v) tăng lên

- worldwide (adj) toàn thế giới

- economic (adj) thuộc kinh tế

- situation (n) tình trạng

- generation (n) thế hệ

- grow (v) phát triển

- fond of (adj) thích

- century (n) thế kỷ

- poet (n) => poem (n) bài thơ, nhà thơ

- novel (n) tiểu thuyết

- mention (n) nói đến, đề cập đến

- traditional (adj) truyền thống

- tunich (n) áo dài thắt ngang lưng

- slit – slit – slit (v) xẻ

- loose (adj) lùng thùng

- design (v) thiết kế,

- material (n) chất liệu, nguyên liệu

- occasion (n) dịp, 

- fashion (n)  thời trang, 

- consist of (v) bao gồm

- musician (n) nhạc sĩ

- inspiration (n)  sự cảm hứng

- modern (adj)  hiện đại hoá, 

- convenient (adj) thuận tiện, 

- ethnic minority (n) dân tộc thiểu số

- symbol (v) sự tượng trưng,

- cross (n) chữ thập, dấu chéo

- stripe (n) vạch kẻ

- pattern (n) hoa văn, mẫu vẽ

- addition (n) sự thêm vào

- unique (n) độc đáo

- subject (n) chủ đề

- alternative (n) sự lựa chọn

- short-sleeved (adj) có tay áo ngắn

- sleeveless (adj) không có tay áo

- casual (adj) bình thường

- uniform (n) đồng phục

- faded (adj) bạc màu

Word Family

- correspond (v) -> correspondence (n) -> correspondent (n) trao đổi thư từ, sự trao đổi qua thư từ, phóng viên

- Malaysia (n) -> Malaysian (adj) nước Ma-lai-xia, thuộc Ma-lai-xia

- friend (n) -> friendly (adj) -> friendliness (n) -> friendship (n) bạn bè, thân thiện, sự thân thiện, sự hiếu khách, tình bạn

- peace (n) -> peaceful (adj) -> peacefully(adv)  sự yên bình, hoà bình, yên tĩnh

- depend on (v) -> dependence (n) ≠ independence of -> dependent (adj) -> dependently (adv) phụ thuộc (vào ai, vào cái gì), sự phụ thuộc, sự tin cậy 

- pray (v) -> prayer (n) cầu nguyện, lời cầu nguyện

- enjoy (v) -> enjoyable (adj) -> enjoyment (n) thích thú, sự thích thú

- interest (v+n) -> interested in / interesting (adj) -> interestingly (adv) quan tâm, thích

- differ (v) -> different from (adj) -> differently (adv) -> difference between (n) làm cho khác, khác biệt (với ai), sự khác biệt (giửa ai, giữa cái gi)

- inform (v) -> information (n) -> informative (adj) thông tin, sự thông tin

- divide into (v) -> division (n) chia, phân chia, sự phân chia 

- separate from (v) -> seperation (n) tách ra, làm tách biệt, sự chia cách

- compel (v) -> compulsory (adj) -> compulsorily (adv)-> compulsion (n) bắt buộc

- religion (n) -> religious (adj) -> religiously(adv) tôn giáo, có đạo, sùng đạo

- office (n) -> official (adj) ->officially (adv) chính thức
- impress on (v) -> impressed by (adj) -> impression (n) -> impressive (adj) 

-> impressively (adv) tạo ấn tượng, ấn tượng bởi, sự ấn tượng, có ấn tượng
- instruct (v) -> instruction (n) giảng dạy

- tropics (n) -> tropical (adj) -> tropically (adv) nhiệt đơi

- add (v) -> addition (n) -> additional (adj)

- nation (n) -> national (adj)/ nationwide ,  nationally (adv) toàn quốc, về mặt dân tộc
- tradition (n) => traditional (adj) => traditionally (adv) sự truyền thống, theo truyền thống

- design (v) => designer (n) thiết kế, người thiết kế

 - occasion (n) => occasional (adj) => occasionally (adv) dịp, dành cho một dịp đặc biệt, thỉnh thoảng 

- fashion (n) => fashionable (adj)=> fashionably (adv) thời trang, hợp thời trang

- inspire (v) => inspiration (n) => inspired (adj) truyền cảm hứng, sự cảm hứng, đầy cảm hứng

- modern (adj) => modernize (v) => modernization (n) hiện đại, hiện đại hoá, sự hiện đại

- convenient (adj) => convenience (n) thuận tiện, sự tiện lợi  ≠  inconvenient (adj) -> inconvenience (n)

- symbol (v) => symbolize (v) sự tượng trưng,biểu tượng

- add (v) => addition (n) => additional (a) thêm vào, sự thêm vào

- comfort (n) -> comfortable (adj) thoải mái

- embroider (v) -> embroidered (adj) thêu

- organize (v) -> organizer (n) -> organization (n) tổ chức, người tổ chức, sự tổ chức

- encougare (v) -encouraging (adj) -> encouragingly -> encouragement (n) khuyến khích

- produce(v) -> product (n) -> producer (n)-> production (n) 

- poet (n) => poem (n) =-> poetry (n) bài thơ, nhà thơ, thơ văn

- practical (ad) -> practically (adv) thực tế, thực tiễn
- pride (n) in  -> proud of (adj) -> proudly (adv) tự hào
* pride (v) oneself on doing s.thg / pride oneself on s.thg 

- sleeve (n) -> sleeved (adj) /-> sleeveless (adj-) tay áo, có tay áo, không có tay áo

- stripe (n) -> striped (adj) sọc, có sọc

- fade (v) -> faded (adj) phai màu

- economic (adj) về kinh tế / economical (adj) tiết kiệm -> economy (n) kinh tế -> economically (adv) một cách tiết kiệm

- music (n) -> musical (adj) -> musician (n) âm nhạc, thuộc về âm nhạc, nhạc sĩ

- appear (v) appearance (n) 

Grammar
1.The present perfect tense (thi hiện tại hòan thành)
A.Công thức:


B. Từ nhận biết:  up to now, so far, rarely, seldom, never (-), recently, lately, ever (?), just, since, for, the first time, many times, 

several times, yet (not…yet)…
C. Cách sử dụng:
-  Thơì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động vưà mơí xảy ra không xác định thời gian.

Ex:

- I have just come back from my uncle’s farm

- Hành động xảy ra nhiều lần.

Ex: 

-We have seen that film many times.

- Diễn tả sự việc xảy ra từ quá khứ nhưng kết quả vẫn còn lưu lại đến hiện tại.

Ex: 

- Our family has lived in Saigon since 2000.

 2. Passive voice (câu bị động)


3.Wish –clause (mệnh đề Wish)

a.  Wish (type1): diễn tả mơ uớc không thực hiện được ở hiện tại. 

Từ nhận biết “ today, now”


 Ex:   I   don’t have  a car.

             => I wish  I  had   a  car 

                                 V2

b.  Wish (type 2): diễn tả mơ uớc không thực hiện 

được ở tương lai. 

· Từ nhận biết “tomorrow, next”


             Ex: We can’t go with you tomorrow.
· We wish we could go with you tomorrow. 

PRACTICE
MULTIPLE CHOICE
1. Math and Literature are_________subjects in Vietnam.


a.optional
b. compulsory
c. personnal
d. fashionable

2 .They knelt down in a place of workship and ________for peace and happiness.


a. prayed
b. impressed
c. wore
d. kept

3. The _____of jean stopped growing in the 1990s.


a. clothes
 b. color
 c. sale
 d. cotton

4. It consists of a long silk tunic that  is___ on the sides.

        a. loose                    b.modernize                    c. cut                    d. slit

5. Some girls like to wear dress with floral___________

      a. patterns                       b.skirt                     c . jeans               d. trousers

6.  Churches, temples and pagodas are places of__________


A. friendship

B. worship

C. warship

D. scholarship 

7 She wants to wear ________shirt because the weather is hot.


A. long-sleeved      B.sleeved 

C. sleeveless

D. faded

8. Students must take pride______the uniforms which bears their school’s name.

      A.of


B. at


C. on


D. in

9.We are really ……………. by the beauty of Ha long bay.


A. impress
B. to impress 
C. impressed
D. impressing

10. I wish they ……………….. here tomorrow.


A. will come
B. would come
C. come
D. came

11. Although we are far away from each other, we still …………….


A. keep in touch
B. say hello
C. keep together
D. keep on

12. Can you tell me how many chapters this book consists ……….. ?


A. of
B. to 
C. with
D. in

13. My brothers are very………………….wearing jeans.

A. like 


B. love 

C. enjoy 

D. fond of

14.The project’s success depend_______the efficiency of the staff.


A. in
B. to 
C. on
D. about

15. He failed the test because he didn’t follow his teacher’s___________.


A. instructions
B. sentences
C. statements
D. lessons

16. Should all motorcylists  be ______________to wear helmets


A. interested
B. dangerous
C. impressed
D. compulsory

17. Lan and Maryam are pen pals. They ___________with each other twice a month?


A. comprise
B. touch
C. correspond
D. separate

18. Since their argument there had been a strained________betwwen them

A. friendliness  
B. atmosphere 
C. instruction         
D. activity

19..My mother hasn’t worn Ao Dai_______at least ten years .   


A. in

B. on


C. for

D. since
20. Jean cloth is very strong and hardly___________


A. wear out
B. puts on
C. take off
D. tears at

21.They knelt down in a place of worship and ________for peace and happiness.


a. prayed
b. impressed
c. wore
d. kept

22. Lan and Maryam _________penpals for many years.They usually correspond once a week

a.are
b. were
c. will be
d. have been

WORDFORM

1. Some styles of jeans in the 1960s were________jeans, painted jeans and so on (embroider)

2. My penpal was really ________by the beauty of Halong Bay (impress)

3. A baby is ___________________ on its mother. (depend)

4. They were not pleased with the _____________ of the father’s money.(divide)

5. English and French are Canada’s _______________________ languages. (office)

6. Math, Literature, English are the ______________________subjects in secondary school. (compel)

7. Vietnam has a _________________climate. (tropics)

8.. What is the main language of ___________________ at that school? (instruct)

9.  Quebec wanted some form of________________from the rest of Canada (separate)

10.The list of their achievements is pretty___________________(impress)

11. She felt alone and ______________________(friend)

12.Islam is the official_____________________ in Indonesia.(religious)

13. We need to get more young people_______________________in the sport (interest)
14.I decided to write a ____________________ about how I felt. (poetry)

15.Every village has its own ___________________.( traditional)

16.The clothes she often wears are very ___________________. (fashion)

17.John likes wearing ___________________ jeans. (fade)

18.Natural beauty is one of the sources of ___________________for some writers.(inspire)

19.Many ____________________ have mentioned the ao dai in their poems. (poem)
20.English is compulsory for all students ,but art and music are_______________. (option)

21.Malaysia enjoys ___________________climate.(tropic)

TRANSFORMATION
1. They don’t use the library cards to borrow books.

 -> The library cards__________________________________.

2. We got many waste papers from the mini project.

-> Many ___________________________________________________

3. They didn’t know the name of that man.

->The name_______________________________________________
4. We shouldn’t eat too much green fruits.

 ->Green fruits ______________________________________________

5. The man sends letters to her every week.
->Letters____________________________________________________

6. The workers built the apartment 2 years ago.

->The_______________________________________________
7. Tom will give Anna a ride to school tomorrow.

->Anna____________________________________________
8. They keep this room tidy all the time.

->This room________________________________________

9. We gave Ann some bananas and some flowers.

->Ann______________________________________________

10. Mr Kyle teaches us English every week
->English_____________________________________________

11/ The last time I went to the cinema was 4 months ago.

-> I haven’t ________________________________________________

12/ I last saw him 2 days ago

-> I haven’t _________________________________________________

13/ I started writing blog 2 months ago

-> I have _______________________________

14/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has_____________________________________________________.

15/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t ___________________________________________

16/ I haven’t meet my friends for 5 months
->The last time I_______________________________________

17/ She hasn’t written to me for years.
->It’s_____________________________________________
18/ The boy hasn’t taken a bath for 2 days.
->The boy last__________________________________________
19/ We have drunk coffee since we were teenagers

->We started___________________________________________

20/ I have never eaten that dish before
->This _____________________________________________________

21. I’m sorry I can’t go to the party.

-> I wish _________________________________

22. Unfortunately, I have to work tomorrow.

-> I wish _________________________________

23. It’s pity the weather isn’t better today.

-> I wish _________________________________

24. I’d like to get access to the internet, but I don’t have a computer.

-> I wish _______________________________

25. I’m sorry I don’t live near my work.

->I wish ________________________________

26. What a pity you can’t join the trip with us.

-> We wish ____________________________

27. She doesn’t know many friends.

-> She wishes __________________________

28. I haven’t got a washing machine.

-> I wish _______________________________

29. It’s a pity we miss the film.

->  I wish ______________________________

30. I draw very badly.

-> I wish ______________________________
READING

1/ Canada is the world’s second largest country. Its population is not very large, however, about 25 million people live in Canada - less than half the population of Britain or France and only one thirtieth of the population of India. Canada is in North America and its capital is Ottawa. It is a rich country with a lot of natural resources. In southern Canada the land is very good for farming and Canada exports a lot of wheat. In the north there are magniﬁcent forests. In the west there are some very high mountains called the Rockies. Canada also has many minerals such as petroleum, gas copper and zinc. Canada was ﬁrst settled by French pioneers. In the eighteenth century there were wars between Britain and French, and Canada came under British rule. Since 1931 Canada has been an independent member of the British Commonwealth. English and French are both ofﬁcial language in Canada.
 True or False : 
1. Canada is a densely populated country. 
2. The French were the ﬁrst settlers in Canada. 
3. Both French and English are spoken in Canada. 
4. Canada is one of the British colonies now.
 Choose the best option : 
1. The word has the nearest meaning as “magnificent ” is ______. 
A. splendid 
B. unforgettable 
C. cheerful 
D. mass 
2.What is the main idea of the passage?
 A. An introduction to Canada.
 B. English in Canada. 
C. North America is a very highly developed area.
 D. Comparison of Canada and France.

2/ 

I’m sorry I (1) _________to you lately, but I have been working hard. When I (2) _________your last letter. I was acting in a play at school, and when I finished that I went on a holiday with some friends. I intended(3)_________you a postcard, but I forgot to take your address with me. How are you getting (4) _________at college? You didn’t (5) _________much about this in your letter. I hope you still like it and don’t work all the time! I’m starting work in London after I (6) _________school in July, and I want to see you then. Do you still want to come and stay (7) _________a few days? I know you are busy, but by the time your term (8) _________, I’ll have started my job. I’ve done so (9) _________things lately! I’ve just learned to drive and my parents sometimes lend me their car, so I often go out with friends. (10) _________I’ll drive to Birmingham and see you one day.

1. A. not write   B. haven’t written  C. don’t write  D. didn’t write

2. A. received   B. have received  C. receive   D. to receive

3. A. sending    B. send               C. to send   D. sent

4. A. up             B. over               C. on           D. with

5. A. talk            B. tell                 C. say         D. chat

6. A. leave         B. left                C. leaved      D. leaving

7. A. for              B. at                 C. in             D. out

8. A. finished      B. finishing       C. to finish    D. finishes

9. A. much         B. many            C. a lot         D. lots of
 
10. A. May be      B. May being  C. Maybe      D. May I be
3/ 
I first met Maryam at a farewell party (1)_____ by Lan two years ago. Her charming face caught my attention. We exchanged greetings and became friends. Since then we have kept (2)_____ touch and shared our common interests. Maryam is two years older (3)_____ I am. She is in grade 12 in a senior high school. She works her hardest and always comes top in her class. She especially loves (4)_____ sciences.
I am proud (5)_____ have a pen pal (6)_____ her. I hope our friendship will last forever. I always remember her parting words, "This moment has become unforgettable for me. I will be thinking about you. Mai." And this morning I got a letter (7)_____ her. She said that she would come to Viet Nam next summer vacation. I am looking forward to (8)_____ her again. I am thinking of a plan for what we are going to do during her visit.
1.A hold 
B held 
C holding 
D was held
2. A with 
B at 

C on 

D in
3. A than 
B as 

C like 
D as well as
4. A natural B nature 
C naturally 
D naturalize
5. A of
 B with 
C to 

D in
6. A as 
B alike 
C liking 
D like
7. A from 
B with 
C to 

D by
8. A see 
B seeing 
C seen 
D saw

(+)  S + have/has + V3/ Ved + O


(-)  S + haven’t/ hasn’t  + V3/ Ved +O


(?)   Have / Has + S + V3/ Ved + O ?








- be (am/ is/ are) + V3/Ved   (dạng 1)


- be (was/ were) + V3/Ved  (dạng 2)


- have/ has + been + V3/ Ved   (dạng 3)


- modal Verb + be + V3/Ved 


(will/ would/ could, can/could, may/ might/ must, has to/ have to/be going to) +be +V3/ved)








 S+  wish + S + V (past) + O








S+  wish + S + would /could (not) + V (inf) + O 











